
STT MÃ ĐẠI LÝ TÊN ĐẠI LÝ SỐ HỢP ĐỒNG TÌNH TRẠNG
HỒ SƠ NGÀY THU NGÀY

PHÁT HÀNH
BÊN MUA

BẢO HIỂM
NGƯỜI ĐƯỢC

BẢO HIỂM AFYP

 Số mã 
quay 

thưởng 
tạm đạt 

1 D105013361 Bùi Nguyệt Thanh 10000013959251 Đang hiệu lực 30/07/2024 31/07/2024 Kiều Mạnh Cường Kiều Mạnh Cường 12,413,560   1           
2 D105038953 Cao Thị Huyền 10000013826498 Đang hiệu lực 05/07/2024 09/07/2024 Hoàng Thị Quyên Cao Xuân Hiếu 15,276,115   1           
3 D105037088 Cẩu Thị Phương 10000013896797 Đang hiệu lực 17/07/2024 19/07/2024 Vũ Thị Duyên Nguyễn Thị Phương Anh 18,000,000   1           
4 D105009058 Dương Thị Việt 10000013954141 Đang hiệu lực 30/07/2024 30/07/2024 Trần Thị Hồng Trần Thị Hồng 15,058,864   1           
5 D105009058 Dương Thị Việt 10000014008758 Đang hiệu lực 08/08/2024 16/08/2024 Lục Văn Sơn Lục Văn Sơn 35,058,864   3           
6 D105015794 Dương Thu Hảo 10000014115507 Đang hiệu lực 29/08/2024 30/08/2024 Hồ Minh Đức Hồ Minh Đức 12,181,120   1           
7 D105047915 Đặng Thanh Nguyên 10000013901621 Đang hiệu lực 19/07/2024 19/07/2024 Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai 20,294,320   1           
8 D105047915 Đặng Thanh Nguyên 10000013923510 Đang hiệu lực 24/07/2024 24/07/2024 Nguyễn Khánh Linh Nguyễn Khánh Linh 15,294,320   1           
9 D105047915 Đặng Thanh Nguyên 10000014020922 Đang hiệu lực 11/08/2024 13/08/2024 Hoàng Quốc Việt Hoàng Quốc Việt 15,757,820   1           

10 D105043210 Đinh Lệnh Hậu 10000014135856 Đang hiệu lực 01/09/2024 06/09/2024 Lê Thị Tình Hà Long Việt 13,228,304   1           
11 D105001180 Đinh Thị Mai Hương 10000014031741 Đang hiệu lực 13/08/2024 14/08/2024 Lý Thị Yên Phùng Nhật Anh 22,385,720   1           
12 D1050A25HR Đinh Thị Nhung 10000013927407 Đang hiệu lực 25/07/2024 26/07/2024 Trịnh Thị Hương Trịnh Thị Hương 15,517,660   1           
13 D105027753 Đinh Thị Thúy 10000013904971 Đang hiệu lực 20/07/2024 22/07/2024 Khoong Hinh Cắm Trần Văn Chiến 12,147,160   1           
14 D105027753 Đinh Thị Thúy 10000013996119 Đang hiệu lực 06/08/2024 14/08/2024 Hoàng Bích Diệp Ngàn Kỳ Trung 20,757,080   1           
15 D105027753 Đinh Thị Thúy 10000014003876 Đang hiệu lực 08/08/2024 14/08/2024 Trần Thị Ngọc Liên Ma Ngọc Hà 13,000,000   1           
16 D105027753 Đinh Thị Thúy 10000014076865 Đang hiệu lực 24/08/2024 27/08/2024 Mai Thị Hương Hoàng Đức Quang 20,778,580   1           
17 D1050A1QY9 Đoàn Hồng Thanh 10000013826812 Đang hiệu lực 05/07/2024 08/07/2024 Đỗ Tuấn Cảnh Đỗ Đức Trung 20,090,560   1           
18 D1050A1QY9 Đoàn Hồng Thanh 10000014056388 Đang hiệu lực 20/08/2024 20/08/2024 Nguyễn Thế Chinh Nguyễn Thế Chinh 15,147,160   1           
19 D105047845 Đỗ Thanh Nga 10000014080031 Đang hiệu lực 24/08/2024 26/08/2024 Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh 22,294,320   1           
20 D105047845 Đỗ Thanh Nga 10000014059866 Đang hiệu lực 19/08/2024 23/08/2024 Đỗ Thanh Hà Đỗ Thanh Hà 25,131,312   2           
21 D1050A3T9K Đỗ Thị Thái Hà 10000014088239 Đang hiệu lực 25/08/2024 28/08/2024 Nguyễn Văn Bình Lục Thị Chúc 14,500,000   1           
22 D1050A3T9K Đỗ Thị Thái Hà 10000014159644 Đang hiệu lực 09/09/2024 17/09/2024 Lê Thị Ngân Lê Thị Ngân 12,000,000   1           
23 D1050A3CDS Đỗ Văn Tùng 10000014058148 Đang hiệu lực 19/08/2024 21/08/2024 Trần Thị Quyên Hà Ngọc Hoài 20,150,960   1           
24 D1050A3CDS Đỗ Văn Tùng 10000014058122 Đang hiệu lực 19/08/2024 31/08/2024 Trần Thị Quyên Hà Thị Ngọc Huyền 20,150,960   1           
25 D105002426 Giáp Thị Nhàn 10000013939156 Đang hiệu lực 26/07/2024 30/07/2024 Nguyễn Văn Lợi Hoàng Thị Tám 20,000,000   1           
26 D105002426 Giáp Thị Nhàn 10000013943089 Đang hiệu lực 27/07/2024 30/07/2024 Phạm Thị Nhạn Nguyễn Cẩm Tú 20,209,000   1           
27 D105002426 Giáp Thị Nhàn 10000014114172 Đang hiệu lực 28/08/2024 30/08/2024 Phạm Thị Quyền Phạm Văn Hưng 15,000,000   1           
28 D105002426 Giáp Thị Nhàn 10000014037359 Đang hiệu lực 14/08/2024 15/08/2024 Lâm Quang Thỉnh Lâm Quang Thỉnh 20,000,000   1           
29 D1050A2Y4U Hà Thị Kim Phượng 10000013836751 Đang hiệu lực 08/07/2024 09/07/2024 Trần Thị Tình Trần Thị Tình 15,000,000   1           
30 D1050A2Y4U Hà Thị Kim Phượng 10000014032192 Đang hiệu lực 13/08/2024 14/08/2024 Phùng Thị Hương Hoàng Trung Nghĩa 15,000,000   1           
31 D1050A2G8E Hà Thị Quỳnh 10000013896852 Đang hiệu lực 17/07/2024 22/07/2024 Nông Thị Thơm Nguyễn Thanh Thủy 20,294,320   1           
32 D105047720 Hà Thị Thu 10000013906171 Đang hiệu lực 21/07/2024 25/07/2024 Hà Thị Xuyên Hà Thị Hoài Thương 14,000,000   1           
33 D105047720 Hà Thị Thu 10000014003656 Đang hiệu lực 08/08/2024 09/08/2024 Nguyễn Thị Chí Hà Văn Duy 12,000,000   1           
34 D248549160 Hà Thu Hà 10000014116699 Đang hiệu lực 29/08/2024 30/08/2024 Hoàng Ngọc Sơn Hoàng Ngọc Linh Đan 12,000,000   1           
35 D248541969 Hoàng Lương Đức Toàn 10000014062283 Đang hiệu lực 20/08/2024 27/08/2024 Hoàng Thị Xuyến Ma Hoàng Vũ 25,203,760   2           
36 D1050A3T9M Hoàng Quý Dương 10000013925087 Đang hiệu lực 25/07/2024 25/07/2024 Phạm Minh Tuấn Phạm Khánh Linh 15,000,000   1           
37 D105034364 Hoàng Tiến Ngọc 10000014005848 Đang hiệu lực 08/08/2024 16/08/2024 Hoàng Thị Ngà Đỗ Thị Hoàng Linh 12,296,824   1           
38 D1050A3RQD Hoàng Thế Minh 10000013964674 Đang hiệu lực 30/07/2024 31/07/2024 Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thu Trang 12,000,000   1           
39 D105034416 Hoàng Thị Ái 10000013834721 Đang hiệu lực 07/07/2024 08/07/2024 Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Duyên 15,088,296   1           
40 D105034416 Hoàng Thị Ái 10000013888317 Đang hiệu lực 15/07/2024 17/07/2024 Sằm Thị Việt Sằm Thị Việt 15,058,864   1           
41 D105034416 Hoàng Thị Ái 10000013835677 Đang hiệu lực 06/07/2024 22/07/2024 Ma Văn Phương Ma Văn Phương 15,088,296   1           
42 D105034416 Hoàng Thị Ái 10000013844979 Đang hiệu lực 08/07/2024 19/07/2024 Lại Hợp Tiến Lại Hợp Hải Dương 15,000,000   1           
43 D105034416 Hoàng Thị Ái 10000013868937 Đang hiệu lực 14/07/2024 19/07/2024 Lại Thị Hạt Hoàng Khánh Ngân 13,058,864   1           
44 D105034416 Hoàng Thị Ái 10000014007828 Đang hiệu lực 08/08/2024 12/08/2024 Lại Ánh Hiền Ma Khánh Ly 20,088,296   1           
45 D105034416 Hoàng Thị Ái 10000014155595 Đang hiệu lực 08/09/2024 10/09/2024 Đỗ Thị Ánh Lý Khánh Ly 12,058,864   1           
46 D105037918 Hoàng Thị Biên 10000013844660 Đang hiệu lực 05/07/2024 19/07/2024 Nông Đức Khoa Nông Đức Khôi 12,420,320   1           
47 D105037918 Hoàng Thị Biên 10000013823229 Đang hiệu lực 05/07/2024 22/07/2024 Nguyễn Thị Luân Nguyễn Thị Luân 30,058,864   3           
48 D105037918 Hoàng Thị Biên 10000013928214 Đang hiệu lực 25/07/2024 29/07/2024 Chẩu Thị Tuyết Chẩu Thị Tuyết 22,091,728   1           
49 D105037918 Hoàng Thị Biên 10000014145444 Đang hiệu lực 04/09/2024 06/09/2024 Nguyễn Thị Tiến Phạm Tú Anh 12,294,320   1           
50 D105032445 Hoàng Thị Chiêm 10000014037189 Đang hiệu lực 15/08/2024 16/08/2024 Nịnh Thị Thương Lâm Văn Vân 18,328,280   1           
51 D105026754 Hoàng Thị Hương 10000013902763 Đang hiệu lực 19/07/2024 29/07/2024 Nghiên Xuân Hoàng Nghiên Xuân Hoàng 12,000,000   1           
52 D105026754 Hoàng Thị Hương 10000013902747 Đang hiệu lực 19/07/2024 22/07/2024 Hoàng Văn Dung Hoàng Đình Cường 15,000,000   1           
53 D105026754 Hoàng Thị Hương 10000013902797 Đang hiệu lực 19/07/2024 22/07/2024 Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thị Nhàn 12,000,000   1           
54 D105036186 Hoàng Thị Mai Ngàn 10000014048267 Đang hiệu lực 18/08/2024 20/08/2024 Tình Ngọc Khánh Tình Ngọc Khánh 15,000,000   1           
55 D1050A3LES Hoàng Thị Nga 10000013868678 Đang hiệu lực 14/07/2024 15/07/2024 Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy 15,147,160   1           
56 D1050A3LES Hoàng Thị Nga 10000013872543 Đang hiệu lực 14/07/2024 19/07/2024 Vương Ngọc Tái Vương Ngọc Tái 20,294,320   1           
57 D1050A3LES Hoàng Thị Nga 10000013826511 Đang hiệu lực 05/07/2024 15/07/2024 Thăng Văn Năm Thăng Văn Năm 15,294,320   1           
58 D105019408 Hoàng Thị Phương 10000013880347 Đang hiệu lực 15/07/2024 17/07/2024 Phạm Thị Chuyên Lê Thùy Dương 17,018,800   1           
59 D105019408 Hoàng Thị Phương 10000014005741 Đang hiệu lực 08/08/2024 16/08/2024 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Phan Mạnh Hà 17,378,784   1           
60 D105019408 Hoàng Thị Phương 10000014181812 Đang hiệu lực 15/09/2024 18/09/2024 Trần Ngọc Hội Trần Quốc Vinh 15,713,140   1           
61 D105029803 Hoàng Thị Vân 10000013843845 Đang hiệu lực 09/07/2024 18/07/2024 Trần Văn Lợi Trần Văn Lợi 15,000,000   1           
62 D105029803 Hoàng Thị Vân 10000013933132 Đang hiệu lực 26/07/2024 29/07/2024 Nguyễn Văn Chung Nguyễn Văn Chung 13,000,000   1           
63 D105030313 Hoàng Xuân Đường 10000014077321 Đang hiệu lực 23/08/2024 26/08/2024 Hứa Thị Vi Trương Ngọc Hà 12,469,916   1           
64 D105025940 Hoàng Xuân Hoàn 10000013882393 Đang hiệu lực 15/07/2024 16/07/2024 Vũ Mạnh Hùng Vũ Quỳnh Chi 12,000,000   1           
65 D105025940 Hoàng Xuân Hoàn 10000014047400 Đang hiệu lực 19/08/2024 20/08/2024 Ma Thị Nhung Ma Công Kim 35,464,660   3           
66 D1050A3K24 Hứa Thị Kim Chung 10000013914925 Đang hiệu lực 22/07/2024 23/07/2024 Cao Thị Hồng Cao Thị Hồng 24,281,080   2           
67 D105022563 Lê Ngọc Tuấn 10000014027826 Đang hiệu lực 13/08/2024 20/08/2024 Trần Thị Hà Khương Minh Thùy 15,000,000   1           
68 D105000473 Lê Thị Doanh 10000013898060 Đang hiệu lực 18/07/2024 19/07/2024 Hoàng Văn Hải Hoàng Văn Hải 12,000,000   1           
69 D105000473 Lê Thị Doanh 10000014130178 Đang hiệu lực 30/08/2024 31/08/2024 Nguyễn Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Thu Huyền 12,000,000   1           
70 D105024899 Lê Thị Loan 10000013916395 Đang hiệu lực 23/07/2024 24/07/2024 Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa 15,000,000   1           
71 D105024899 Lê Thị Loan 10000013988056 Đang hiệu lực 04/08/2024 06/08/2024 Vũ Đình Chí Vũ Khôi Nguyên 16,173,735   1           
72 D105043265 Lê Thị Tiểu Phương 10000014146691 Đang hiệu lực 05/09/2024 06/09/2024 Hà Văn Thủy Hà Thị Liên 12,557,820   1           
73 D105023553 Lương Thị Vượng 10000013945700 Đang hiệu lực 28/07/2024 30/07/2024 Nguyễn Thị Thu Hiền Hoàng Xuân Huy 30,780,352   3           
74 D105042822 Lưu Quang Minh 10000014067628 Đang hiệu lực 21/08/2024 23/08/2024 Ma Thị Chất Nguyễn Ngọc Ánh 12,147,160   1           
75 D105042822 Lưu Quang Minh 10000014067636 Đang hiệu lực 21/08/2024 26/08/2024 Ma Thị Chất Nguyễn Kiều Oanh 12,147,160   1           
76 D105035424 Lưu Thị Hà 10000013867633 Đang hiệu lực 14/07/2024 24/07/2024 Hà Thị Thìn Hà Thị Thìn 21,294,320   1           
77 D105035424 Lưu Thị Hà 10000013827394 Đang hiệu lực 05/07/2024 09/07/2024 Đặng Quang Hợi Đặng Quang Hợi 15,294,320   1           
78 D105035424 Lưu Thị Hà 10000014030772 Đang hiệu lực 13/08/2024 16/08/2024 Phạm Thị Thơm Phạm Anh Tú 12,896,880   1           
79 D105035424 Lưu Thị Hà 10000014001634 Đang hiệu lực 07/08/2024 08/08/2024 Chu Thị Hương Chu Thị Hương 15,294,320   1           
80 D105035424 Lưu Thị Hà 10000014053509 Đang hiệu lực 19/08/2024 20/08/2024 Đặng Thị Vân Anh Đặng Thị Vân Anh 20,294,320   1           
81 D105035424 Lưu Thị Hà 10000014119321 Đang hiệu lực 29/08/2024 06/09/2024 Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh 15,294,320   1           
82 D105033170 Lưu Thị Ngọc 10000013987841 Đang hiệu lực 05/08/2024 12/08/2024 Dương Thị Vinh Dương Thị Vinh 15,294,320   1           
83 D105015156 Ma Văn Liệu 10000013846218 Đang hiệu lực 09/07/2024 19/07/2024 Nguyễn Thị Đông Hoàng Lê Hoài 13,535,200   1           
84 D105015156 Ma Văn Liệu 10000014089274 Đang hiệu lực 25/08/2024 27/08/2024 Chu Thị Huế Trịnh Châu Băng 16,417,472   1           
85 D105015156 Ma Văn Liệu 10000014089282 Đang hiệu lực 25/08/2024 27/08/2024 Ma Phúc Đằng Ma Phúc Đằng 38,115,900   3           
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86 D105015156 Ma Văn Liệu 10000014077818 Đang hiệu lực 24/08/2024 26/08/2024 Ma Thị Đàm Ma Thị Hải Yến 16,287,370   1           
87 D105015156 Ma Văn Liệu 10000014089258 Đang hiệu lực 25/08/2024 27/08/2024 Trịnh Quang Hải Trịnh Hoàng Huân 16,631,712   1           
88 D105025667 Mai Hải Yến 10000013827598 Đang hiệu lực 05/07/2024 09/07/2024 Hoàng Trần Trang Hạ Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi 15,919,460   1           
89 D105025667 Mai Hải Yến 10000013887437 Đang hiệu lực 15/07/2024 19/07/2024 Trần Thị Đẹp Vũ Hải Băng 12,294,320   1           
90 D105025667 Mai Hải Yến 10000014007014 Đang hiệu lực 08/08/2024 14/08/2024 Trần Quốc Huy Trần Quốc Huy 21,080,320   1           
91 D105025667 Mai Hải Yến 10000014065313 Đang hiệu lực 20/08/2024 28/08/2024 Bùi Anh Vũ Bùi Anh Quân 31,355,775   3           
92 D105025667 Mai Hải Yến 10000014038289 Đang hiệu lực 14/08/2024 22/08/2024 Trần Thị Thủy Bùi Tiến Đạt 15,864,518   1           
93 D105025667 Mai Hải Yến 10000014155066 Đang hiệu lực 06/09/2024 10/09/2024 Vũ Đàm Diệu Ly Mai Khánh Vy 21,103,740   1           
94 D105022581 Ngô Văn Tấn 10000014027711 Đang hiệu lực 13/08/2024 14/08/2024 Vũ Văn Tính Vũ Thùy Dương 15,868,665   1           
95 D105022581 Ngô Văn Tấn 10000014027795 Đang hiệu lực 13/08/2024 13/08/2024 Trần Thị Hòa Vũ Thùy Dung 15,650,220   1           
96 D105027470 Nguyễn Bá Truy 10000014087600 Đang hiệu lực 25/08/2024 29/08/2024 Hoàng Văn Sơn Hoàng Văn Sơn 15,000,000   1           
97 D105000914 Nguyễn Bảo Ngọc 10000013898183 Đang hiệu lực 18/07/2024 19/07/2024 Lâm Thị Thảo Lâm Thị Thảo 12,000,000   1           
98 D105000914 Nguyễn Bảo Ngọc 10000014115913 Đang hiệu lực 29/08/2024 29/08/2024 Phạm Trung Nghĩa Phạm Trung Nghĩa 12,000,000   1           
99 D1050A3LER Nguyễn Định 10000014004748 Đang hiệu lực 08/08/2024 16/08/2024 Nguyễn Đức Quân Nguyễn Đức Quân 15,294,320   1           
100 D105018153 Nguyễn Đức Thịnh 10000013928044 Đang hiệu lực 25/07/2024 25/07/2024 Nguyễn Đức Chung Nguyễn Đức Chung 15,090,560   1           
101 D105024686 Nguyễn Hương Quỳnh 10000014001278 Đang hiệu lực 07/08/2024 12/08/2024 Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Đức Minh Trí 12,055,200   1           
102 D1050A3PV8 Nguyễn Mai Anh 10000013916028 Đang hiệu lực 23/07/2024 24/07/2024 Hoàng Thị Tám Hoàng Thị Tám 15,113,200   1           
103 D105033709 Nguyễn Quốc Đoàn 10000014160057 Đang hiệu lực 09/09/2024 17/09/2024 Khổng Quang Dũng Khổng Gia Hân 12,000,000   1           
104 D105016915 Nguyễn Tuyết Hoa 10000013901370 Đang hiệu lực 19/07/2024 25/07/2024 Nguyễn Đức Trung Nguyễn Đức Mạnh 15,000,000   1           
105 D105016915 Nguyễn Tuyết Hoa 10000014023751 Đang hiệu lực 12/08/2024 13/08/2024 Phí Thị Quyên Mai Viết Cảnh 15,000,000   1           
106 D105035637 Nguyễn Thanh Bình 10000014001286 Đang hiệu lực 07/08/2024 12/08/2024 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng 13,088,296   1           
107 D105006981 Nguyễn Thị Bích Hoàn 10000013928167 Đang hiệu lực 25/07/2024 31/07/2024 Đào Thị Nha Đỗ Khánh Linh 20,000,000   1           
108 D105006981 Nguyễn Thị Bích Hoàn 10000013854842 Đang hiệu lực 09/07/2024 15/07/2024 Trần Thế Hanh Trần Thị Hạnh 20,058,864   1           
109 D105006981 Nguyễn Thị Bích Hoàn 10000014105498 Đang hiệu lực 28/08/2024 29/08/2024 Nguyễn Thị Kim Thoa Nguyễn Thị Kim Thoa 12,181,120   1           
110 D105033365 Nguyễn Thị Dung 10000014044003 Đang hiệu lực 18/08/2024 20/08/2024 Đoàn Thị Thanh Vũ Văn Khơi 20,090,560   1           
111 D105023845 Nguyễn Thị Điệp 10000014075422 Đang hiệu lực 23/08/2024 26/08/2024 Nguyễn Thị Mai Hương Nguyễn Thị Mai Hương 12,000,000   1           
112 D105035947 Nguyễn Thị Hải 10000013967110 Đang hiệu lực 31/07/2024 31/07/2024 Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thị Giang 15,294,320   1           
113 D105044653 Nguyễn Thị Hạnh 10000014105236 Đang hiệu lực 26/08/2024 29/08/2024 Nguyễn Hồng Quang Nguyễn Hồng Quang 12,305,760   1           
114 D1050A2F1Z Nguyễn Thị Hiền 10000013918472 Đang hiệu lực 22/07/2024 01/08/2024 Nguyễn Thị Lập Nguyễn Thị Lập 12,000,000   1           
115 D1050A2F1Z Nguyễn Thị Hiền 10000014106336 Đang hiệu lực 27/08/2024 30/08/2024 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa 18,000,000   1           
116 D105021096 Nguyễn Thị Lan 10000014034952 Đang hiệu lực 14/08/2024 14/08/2024 Nguyễn Đình Phương Nguyễn Đình Phương 14,113,200   1           
117 D105030535 Nguyễn Thị Lành 10000013843057 Đang hiệu lực 08/07/2024 24/07/2024 Trịnh Thị Hải Nguyễn Văn Huy 30,576,530   3           
118 D105030535 Nguyễn Thị Lành 10000013869273 Đang hiệu lực 13/07/2024 19/07/2024 Trịnh Thị Hải Nguyễn Đăng Khôi 50,764,670   5           
119 D105030535 Nguyễn Thị Lành 10000014060261 Đang hiệu lực 20/08/2024 29/08/2024 Trần Văn Hà Trần Bảo Long 25,764,320   2           
120 D1050A25HY Nguyễn Thị Mai 10000013855324 Đang hiệu lực 09/07/2024 22/07/2024 Nguyễn Ngọc Huyền Nguyễn Ngọc Huyền 12,294,320   1           
121 D1050A25HY Nguyễn Thị Mai 10000013843691 Đang hiệu lực 08/07/2024 09/07/2024 Đinh Thị Thoả Đinh Thị Thoả 15,294,320   1           
122 D1050A25HY Nguyễn Thị Mai 10000014059264 Đang hiệu lực 20/08/2024 21/08/2024 Phạm Đức Chung Phạm Đức Chung 15,294,320   1           
123 D1050A25HY Nguyễn Thị Mai 10000014026580 Đang hiệu lực 12/08/2024 16/08/2024 Nguyễn Thị Thuỷ Trần Như Ngọc 20,294,320   1           
124 D105001074 Nguyễn Thị Mai Vân 10000013915588 Đang hiệu lực 23/07/2024 24/07/2024 Trần Thị Ngọc Liên Bùi Anh Cương 15,147,160   1           
125 D105001074 Nguyễn Thị Mai Vân 10000014109539 Đang hiệu lực 28/08/2024 29/08/2024 Phạm Thế Duy Phạm Khánh Vy 12,553,720   1           
126 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000013878745 Đang hiệu lực 15/07/2024 19/07/2024 Nguyễn Thị Hương Đinh Việt Long 12,000,000   1           
127 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000013823928 Đang hiệu lực 05/07/2024 05/07/2024 Đinh Văn Sơn Đinh Thị Ngọc Diệp 13,000,000   1           
128 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000013823952 Đang hiệu lực 05/07/2024 05/07/2024 Lê Thị Nga Bùi Thị Huyền Trang 25,000,000   2           
129 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000014042829 Đang hiệu lực 17/08/2024 21/08/2024 Đặng Hải Yến Đỗ Bảo Long 15,000,000   1           
130 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000014029694 Đang hiệu lực 12/08/2024 19/08/2024 Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Trung Hiếu 13,000,000   1           
131 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000014029678 Đang hiệu lực 12/08/2024 22/08/2024 Đặng Văn Ước Đặng Văn Ước 14,000,000   1           
132 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000014029686 Đang hiệu lực 12/08/2024 14/08/2024 Đào Kim Oanh Đặng Như Quỳnh 13,023,995   1           
133 D105022730 Nguyễn Thị Minh 10000014028154 Đang hiệu lực 13/08/2024 20/08/2024 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu 12,000,000   1           
134 D105000400 Nguyễn Thị Minh Thuý 10000013824638 Đang hiệu lực 05/07/2024 11/07/2024 Nguyễn Hữu Trãi Nguyễn Hữu Trãi 12,147,160   1           
135 D105000400 Nguyễn Thị Minh Thuý 10000014006079 Đang hiệu lực 08/08/2024 23/08/2024 Nguyễn Thị Thanh Huyên Nguyễn Thị Thanh Huyên 12,147,160   1           
136 D248544217 Nguyễn Thị Ngọc Mai 10000014090912 Đang hiệu lực 26/08/2024 28/08/2024 Nguyễn Thị Thọ Nguyễn Phương Thảo 13,181,120   1           
137 D105024057 Nguyễn Thị Nhung 10000014029521 Đang hiệu lực 13/08/2024 20/08/2024 Nguyễn Duy Mai Nguyễn Duy Mai 20,147,160   1           
138 D105024057 Nguyễn Thị Nhung 10000013987964 Đang hiệu lực 05/08/2024 16/08/2024 Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền 40,305,760   3           
139 D105024057 Nguyễn Thị Nhung 10000014019527 Đang hiệu lực 09/08/2024 16/08/2024 Nguyễn Thị Huyền Lăng Trọng Nguyên 20,471,440   1           
140 D105023836 Nguyễn Thị Soan 10000013933328 Đang hiệu lực 26/07/2024 30/07/2024 Phan Thị Xuân Phan Thị Xuân 15,000,000   1           
141 D105023836 Nguyễn Thị Soan 10000014027525 Đang hiệu lực 12/08/2024 19/08/2024 Dương Thị Thanh Sâm Dương Thị Thanh Sâm 20,147,160   1           
142 D105021157 Nguyễn Thị Thanh 10000013907352 Đang hiệu lực 21/07/2024 24/07/2024 Đàm Thị Thúy Toan Đàm Thị Thúy Toan 22,000,000   1           
143 D105021157 Nguyễn Thị Thanh 10000014092007 Đang hiệu lực 26/08/2024 27/08/2024 Lê Hồng Hạnh Lê Hồng Hạnh 12,029,432   1           
144 D105021157 Nguyễn Thị Thanh 10000014029301 Đang hiệu lực 13/08/2024 15/08/2024 Vũ Thị Yến Trần Thị Hồng Thắm 20,468,412   1           
145 D105021157 Nguyễn Thị Thanh 10000014177549 Đang hiệu lực 14/09/2024 17/09/2024 Đào Thị Thu Hà Đào Thị Thu Hà 25,000,000   2           
146 D105048817 Nguyễn Thị Thắm 10000014081555 Đang hiệu lực 25/08/2024 27/08/2024 Mạc Thị Thạch Bùi Đức Hiếu 15,461,760   1           
147 D105005362 Nguyễn Thị Thơm 10000013865598 Đang hiệu lực 13/07/2024 16/07/2024 Trần Trung Kiên Trần Trung Kiên 15,181,120   1           
148 D105001135 Nguyễn Thị Vinh 10000013824646 Đang hiệu lực 05/07/2024 09/07/2024 Đặng Thị Nguyệt Nga Lê Duy Anh 20,380,600   1           
149 D105001135 Nguyễn Thị Vinh 10000013896682 Đang hiệu lực 18/07/2024 19/07/2024 Lê Quỳnh Chi Lê Quỳnh Chi 15,000,000   1           
150 D105001135 Nguyễn Thị Vinh 10000014028293 Đang hiệu lực 13/08/2024 13/08/2024 Hoàng Ngọc Hiền Hoàng Ngọc Hiền 13,000,000   1           
151 D105040860 Nguyễn Thu Phiên 10000013990771 Đang hiệu lực 05/08/2024 07/08/2024 Lê Huy Văn Lê Huy Văn 18,000,000   1           
152 D1050A36N4 Nguyễn Thu Phúc 10000013904719 Đang hiệu lực 20/07/2024 24/07/2024 Nguyễn Văn Tính Nguyễn Văn Tính 20,003,100   1           
153 D1050A3PV6 Nguyễn Văn Sự 10000014089054 Đang hiệu lực 25/08/2024 27/08/2024 Linh Văn Phúc Linh Văn Phúc 15,944,200   1           
154 D105009322 Phạm Thị Hoà 10000013828729 Đang hiệu lực 05/07/2024 09/07/2024 Bàn Thị Thêm Đặng Lâm Anh 12,018,112   1           
155 D105009322 Phạm Thị Hoà 10000013827297 Đang hiệu lực 05/07/2024 08/07/2024 Vàng Thị Thanh Thạch Thanh Tâm 15,701,665   1           
156 D105009322 Phạm Thị Hoà 10000014077779 Đang hiệu lực 24/08/2024 28/08/2024 Nguyễn Thị Loan Hoàng Cao Cường 15,294,320   1           
157 D105009322 Phạm Thị Hoà 10000014076776 Đang hiệu lực 24/08/2024 26/08/2024 Phạm Văn Hải Phạm Văn Hải 20,095,088   1           
158 D1050A3T9J Phạm Thị Hồng Hạnh 10000013978971 Đang hiệu lực 01/08/2024 07/08/2024 Trần Văn Xuân Trần Quang Khải 22,000,000   1           
159 D105007412 Phạm Thị Mai 10000013928531 Đang hiệu lực 25/07/2024 30/07/2024 MA THỊ DONG Luyện Ngọc Gia Hiếu 25,086,500   2           
160 D105007412 Phạm Thị Mai 10000014035400 Đang hiệu lực 13/08/2024 16/08/2024 Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà 20,215,080   1           
161 D105007412 Phạm Thị Mai 10000014003119 Đang hiệu lực 07/08/2024 09/08/2024 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Bích Ngọc 20,090,560   1           
162 D105001339 Phạm Thị Mỹ 10000014064140 Đang hiệu lực 20/08/2024 27/08/2024 Nguyễn Tiến Huy Nguyễn Gia Hưng 15,767,420   1           
163 D1050A3HVD Phạm Thị Phượng 10000014142518 Đang hiệu lực 03/09/2024 05/09/2024 Phạm Thị Lan Phạm Thị Lan 20,090,560   1           
164 D1050A3HVD Phạm Thị Phượng 10000014158316 Đang hiệu lực 08/09/2024 10/09/2024 Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Trang 20,181,120   1           
165 D105006592 Phạm Thị Tâm 10000013903944 Đang hiệu lực 20/07/2024 22/07/2024 Dương Văn Hoàn Dương Anh Dũng 15,176,592   1           
166 D105006592 Phạm Thị Tâm 10000014111725 Đang hiệu lực 28/08/2024 29/08/2024 Nguyễn Thị Quýt Nguyễn Thị Quýt 16,088,296   1           
167 D105006592 Phạm Thị Tâm 10000014078976 Đang hiệu lực 24/08/2024 27/08/2024 Bùi Thị Phương Bùi Thị Phương 25,147,160   2           
168 D105006592 Phạm Thị Tâm 10000014007844 Đang hiệu lực 08/08/2024 13/08/2024 Nguyễn Thị Huê Đặng Văn Chiến 20,294,320   1           
169 D105006592 Phạm Thị Tâm 10000014138774 Đang hiệu lực 03/09/2024 04/09/2024 Phạm Văn Tấn Phạm Anh Minh 13,913,080   1           
170 D1050A3QH9 Phạm Thị Thái 10000013906147 Đang hiệu lực 20/07/2024 22/07/2024 Nông Thị Hiền Trang Nguyễn Nhã Lam 15,000,000   1           
171 D1050A1174 Phạm Thị Thoa 10000014075472 Đang hiệu lực 23/08/2024 26/08/2024 Lê Thùy Dương Lê Thùy Dương 15,000,000   1           
172 D1050A1174 Phạm Thị Thoa 10000014143993 Đang hiệu lực 03/09/2024 18/09/2024 Trần Thị Mai Lê Hoài An 12,000,000   1           
173 D105030386 Phạm Thị Thu Hằng 10000013944985 Đang hiệu lực 28/07/2024 29/07/2024 Nguyễn Thị Hồng Nguyệt Nguyễn Thị Hồng Nguyệt 15,147,160   1           
174 D105030386 Phạm Thị Thu Hằng 10000014028196 Đang hiệu lực 13/08/2024 14/08/2024 Hoàng Thị Hương Hà Bảo Hân 12,090,560   1           
175 D105021971 Phạm Thị Thu Thủy 10000014035701 Đang hiệu lực 14/08/2024 15/08/2024 Lương Khánh Hồng Phạm Tuấn Anh 16,061,152   1           
176 D1050A3PHP Phạm Thu Huyền 10000013833029 Đang hiệu lực 06/07/2024 09/07/2024 Lý Thị Sim Dương Minh Luân 30,294,320   3           
177 D1050A3PHP Phạm Thu Huyền 10000013852189 Đang hiệu lực 09/07/2024 24/07/2024 Nguyễn Đức Thắng Nguyễn Đức Thắng 30,294,320   3           
178 D1050A3PHP Phạm Thu Huyền 10000013851194 Đang hiệu lực 09/07/2024 25/07/2024 Nguyễn Quỳnh Trang Nguyễn Minh Khang 13,588,640   1           
179 D1050A3PHP Phạm Thu Huyền 10000014123301 Đang hiệu lực 29/08/2024 30/08/2024 Lê Minh Châu Dương Bảo Duy 15,521,270   1           



180 D105049092 Phạm Trung Dũng 10000014007721 Đang hiệu lực 09/08/2024 28/08/2024 Trần Thị Hồng Hạnh Trần Thị Hồng Hạnh 15,056,600   1           
181 D105038023 Phan Thị Chất 10000013905306 Đang hiệu lực 21/07/2024 22/07/2024 Hoàng Thị Mai Quan Văn Sỹ 15,117,728   1           
182 D105016474 Phan Thị Liên 10000014096928 Đang hiệu lực 26/08/2024 27/08/2024 Nguyễn Quang Vinh Nguyễn Quang Vinh 20,294,320   1           
183 D105029469 Phan Thị Mai Phương 10000014135953 Đang hiệu lực 01/09/2024 04/09/2024 Ngô Thị Kim Tuyến Phạm Hùng Anh 15,316,868   1           
184 D1050A2SJM Quan Thị Ngọc Anh 10000013849071 Đang hiệu lực 09/07/2024 18/07/2024 Lê Thị Thu Hương Lê Thị Thu Hương 15,181,120   1           
185 D105016243 Tô Thu Hiền 10000014112388 Đang hiệu lực 28/08/2024 29/08/2024 Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Thị Hoài 15,000,000   1           
186 D105016243 Tô Thu Hiền 10000014147660 Đang hiệu lực 04/09/2024 06/09/2024 Phạm Đức Yên Phạm Đức Minh 15,367,154   1           
187 D105046004 Trần Khắc Hảo 10000014109115 Đang hiệu lực 28/08/2024 29/08/2024 Nguyễn Thị Thúy Hà Nguyễn Thị Thúy Hà 22,294,320   1           
188 D105046004 Trần Khắc Hảo 10000014005694 Đang hiệu lực 07/08/2024 19/08/2024 Nguyễn Đức Bình Nguyễn Đức Bình 15,294,320   1           
189 D1050A1QZG Trần Thanh Vân 10000014003842 Đang hiệu lực 07/08/2024 09/08/2024 Hà Thị Tự Hà Thị Tự 13,000,000   1           
190 D1050A1QZG Trần Thanh Vân 10000014163381 Đang hiệu lực 10/09/2024 17/09/2024 Trần Anh Đức Trần Anh Đức 20,090,560   1           
191 D105025542 Trần Thị Cúc 10000013958177 Đang hiệu lực 30/07/2024 31/07/2024 Trương Thái Sơn Trương Bảo Hưng 15,086,842   1           
192 D105026912 Trần Thị Hải 10000013949752 Đang hiệu lực 29/07/2024 31/07/2024 Phạm Mạnh Cường Phạm Phương Linh 15,147,160   1           
193 D105027966 Trần Thị Hòa 10000014078104 Đang hiệu lực 24/08/2024 28/08/2024 Vũ Văn Tuyến Vũ Văn Tuyến 15,294,320   1           
194 D105005511 Trần Thị Kim Vân 10000013836696 Đang hiệu lực 08/07/2024 17/07/2024 Hoàng Thị Phượng Hoàng Thị Phượng 20,058,864   1           
195 D105005511 Trần Thị Kim Vân 10000014000071 Đang hiệu lực 07/08/2024 08/08/2024 Cao Hùng Lợi Cao Phương Thảo 20,058,864   1           
196 D105005511 Trần Thị Kim Vân 10000014152677 Đang hiệu lực 06/09/2024 10/09/2024 Nguyễn Thị Lan Hương Nguyễn Thị Lan Hương 12,058,864   1           
197 D105005511 Trần Thị Kim Vân 10000014154665 Đang hiệu lực 07/09/2024 17/09/2024 Lê Thu Thảo Nguyễn Hà Phương 12,332,728   1           
198 D1050A1F8P Trần Thị Mai Liên 10000013922680 Đang hiệu lực 23/07/2024 25/07/2024 Đậu Thị Thu Hằng Lê Ngân Hà 15,181,120   1           
199 D1050A3MGE Trần Thị Mậu 10000013941902 Đang hiệu lực 26/07/2024 06/08/2024 Nông Thị Nguyệt Nông Thị Nguyệt 15,000,000   1           
200 D1050A3MGE Trần Thị Mậu 10000013941897 Đang hiệu lực 26/07/2024 29/07/2024 Lê Văn Đoan Lê Thị Thu Trang 15,214,980   1           
201 D1050A2ZPC Trần Thị Nguyệt 10000014112590 Đang hiệu lực 28/08/2024 31/08/2024 Trần Thị Hằng Lâm Gia Bảo 15,112,290   1           
202 D105003531 Trần Trọng Thiệp 10000013914666 Đang hiệu lực 23/07/2024 23/07/2024 Nguyễn Thị Thanh Tâm Đỗ Quang Bình 15,588,640   1           
203 D105003531 Trần Trọng Thiệp 10000014002700 Đang hiệu lực 08/08/2024 22/08/2024 Đỗ Nguyệt Ánh Trần Trung Hiếu 20,882,960   1           
204 D105003531 Trần Trọng Thiệp 10000014004146 Đang hiệu lực 08/08/2024 16/08/2024 Nguyễn Thị Thu Chang Nguyễn Văn Sơn 23,918,520   1           
205 D1050A1QZQ Trần Văn Tiến 10000013991122 Đang hiệu lực 05/08/2024 06/08/2024 Trần Anh Quân Trần Anh Quân 22,147,160   1           
206 D1050A1QZQ Trần Văn Tiến 10000014160625 Đang hiệu lực 09/09/2024 17/09/2024 Trần Công Lâm Trần Công Lâm 20,147,160   1           
207 D105033657 Triệu Kim Lương 10000013844830 Đang hiệu lực 09/07/2024 19/07/2024 Phạm Hùng Phạm Gia Hưng 15,763,275   1           
208 D105033657 Triệu Kim Lương 10000014127141 Đang hiệu lực 30/08/2024 04/09/2024 Trương Công Huy Trương Công Huy 12,294,320   1           
209 D248550490 Triệu Thị Ngọc 10000014032427 Đang hiệu lực 13/08/2024 15/08/2024 Trần Thị Thu Vũ Văn Tuấn 15,000,000   1           
210 D248550490 Triệu Thị Ngọc 10000014032419 Đang hiệu lực 13/08/2024 16/08/2024 Phạm Thị Thơm Nguyễn Văn Đối 15,000,000   1           
211 D248550490 Triệu Thị Ngọc 10000014069771 Đang hiệu lực 23/08/2024 28/08/2024 Đào Thị Huệ Vũ Văn Tú 15,000,000   1           
212 D248550490 Triệu Thị Ngọc 10000014032590 Đang hiệu lực 13/08/2024 15/08/2024 Hoàng Thị Thu Nguyễn Văn Đức 15,000,000   1           
213 D1050A0ZL2 Triệu Thị Phương Thanh 10000013892981 Đang hiệu lực 17/07/2024 17/07/2024 Vũ Thị Dịu Nguyễn Nam Phong 12,237,420   1           
214 D1050A0ZL2 Triệu Thị Phương Thanh 10000013893015 Đang hiệu lực 17/07/2024 17/07/2024 Nguyễn Đông Hiếu Nguyễn Đông Hiếu 15,000,000   1           
215 D105033994 Triệu Văn Chiêm 10000013964797 Đang hiệu lực 30/07/2024 31/07/2024 Đặng Thị Ảnh Triệu Khánh Ngọc 15,000,000   1           
216 D105033994 Triệu Văn Chiêm 10000013982286 Đang hiệu lực 03/08/2024 05/08/2024 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Thu Hường 20,088,296   1           
217 D105033994 Triệu Văn Chiêm 10000014094435 Đang hiệu lực 26/08/2024 27/08/2024 Lương Thế Cường Lương Yến Nhi 15,058,864   1           
218 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013868775 Đang hiệu lực 13/07/2024 17/07/2024 Đỗ Phương Thảo Đỗ Phương Thảo 16,342,360   1           
219 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013876862 Đang hiệu lực 14/07/2024 16/07/2024 Đỗ Uyên Đỗ Uyên 20,147,160   1           
220 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013826529 Đang hiệu lực 05/07/2024 19/07/2024 Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng 20,181,120   1           
221 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013890189 Đang hiệu lực 15/07/2024 19/07/2024 Nguyễn Thị Nghĩa Nguyễn Thị Nghĩa 20,147,160   1           
222 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013876870 Đang hiệu lực 14/07/2024 19/07/2024 Đinh Thị Toán Nguyễn Khánh Linh 16,299,160   1           
223 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013890197 Đang hiệu lực 15/07/2024 17/07/2024 Lê Thị Trang Lê Tuấn Anh 16,396,536   1           
224 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013890236 Đang hiệu lực 15/07/2024 19/07/2024 Nguyễn Kim Thạnh Nịnh Huyền Trang 15,289,660   1           
225 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013827239 Đang hiệu lực 05/07/2024 08/07/2024 Trần Nam Quang Trần Nam Quang 21,181,120   1           
226 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013848379 Đang hiệu lực 08/07/2024 18/07/2024 Đào Thị Thùy Linh Đào Thị Thùy Linh 15,426,160   1           
227 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013845346 Đang hiệu lực 09/07/2024 25/07/2024 Lê Kiều Oanh Lê Kiều Oanh 25,557,160   2           
228 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013884187 Đang hiệu lực 15/07/2024 16/07/2024 Trần Thị Kim Thúy Trần Thị Kim Thúy 22,147,160   1           
229 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000014034570 Đang hiệu lực 13/08/2024 22/08/2024 Lê Thị Nội Lê Thị Nội 15,147,160   1           
230 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000014087113 Đang hiệu lực 25/08/2024 28/08/2024 Nguyễn Thị Linh Phương Nguyễn Thị Linh Phương 34,189,160   3           
231 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000013996606 Đang hiệu lực 06/08/2024 08/08/2024 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nguyễn Hoàng Gia Huy 15,280,660   1           
232 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000014094273 Đang hiệu lực 26/08/2024 27/08/2024 Vũ Trọng Quỳnh Vũ Hoàng Phương 15,147,160   1           
233 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000014124338 Đang hiệu lực 29/08/2024 31/08/2024 Hà Thị Huyền Trang Trần Phương Thảo 25,007,546   2           
234 D105043247 Trịnh Thị Hương 10000014139565 Đang hiệu lực 02/09/2024 05/09/2024 Nguyễn Lưu Ly Nguyễn Lưu Ly 21,119,160   1           
235 D1050A1VBG Vi Thị Liên 10000014136362 Đang hiệu lực 01/09/2024 04/09/2024 Phạm Thị Nghĩa Phạm Thị Nghĩa 15,090,560   1           
236 D105003841 Võ Thị Kim Anh 10000013843112 Đang hiệu lực 08/07/2024 20/07/2024 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền 30,147,160   3           
237 D105003841 Võ Thị Kim Anh 10000014027062 Đang hiệu lực 13/08/2024 14/08/2024 Nguyễn Thị Đào Nguyễn Thị Đào 12,147,160   1           
238 D105003841 Võ Thị Kim Anh 10000014080421 Đang hiệu lực 24/08/2024 31/08/2024 Vũ Thùy Nhung Hứa Đức Tuấn 15,428,915   1           
239 D105003841 Võ Thị Kim Anh 10000014080439 Đang hiệu lực 24/08/2024 06/09/2024 Vũ Thùy Nhung Hứa Thùy Dương 15,372,315   1           
240 D105003841 Võ Thị Kim Anh 10000013991512 Đang hiệu lực 05/08/2024 12/08/2024 Vũ Thị Tuyết Phạm Diễm Quỳnh 16,272,232   1           
241 D1050A3RQH Vũ Mạnh Linh 10000013975469 Đang hiệu lực 01/08/2024 02/08/2024 Vũ Công Trường Vũ Trần Đăng Dương 30,000,000   3           
242 D105013015 Vũ Thị Dương 10000013999168 Đang hiệu lực 07/08/2024 07/08/2024 Đồng Thị Mơ Cẩu Văn Sủi 15,147,160   1           
243 D105020954 Vũ Thị Kim Chi 10000013843447 Đang hiệu lực 08/07/2024 09/07/2024 Trần Sơn Linh Trần Ngọc Diệp 12,294,320   1           
244 D105020954 Vũ Thị Kim Chi 10000013949948 Đang hiệu lực 25/07/2024 07/08/2024 Hầu Thị Thực Hầu Thị Thực 15,147,160   1           
245 D105020954 Vũ Thị Kim Chi 10000013856123 Đang hiệu lực 09/07/2024 18/07/2024 Ma Thị Thùy Dung Đào Quang Đăng 30,370,840   3           
246 D105020954 Vũ Thị Kim Chi 10000013918749 Đang hiệu lực 22/07/2024 24/07/2024 Lưu Văn Chung Lưu Gia Bảo 12,679,904   1           
247 D105020954 Vũ Thị Kim Chi 10000013995417 Đang hiệu lực 05/08/2024 07/08/2024 Trần Thị Tâm Trần Minh Quân 12,147,160   1           
248 D105020954 Vũ Thị Kim Chi 10000014035824 Đang hiệu lực 13/08/2024 16/08/2024 Trần Thùy Vân Nguyễn Xuân Mai 15,147,160   1           
249 D105020954 Vũ Thị Kim Chi 10000014049765 Đang hiệu lực 16/08/2024 20/08/2024 Nông Thị Nội Lương Xuân Thế 12,117,728   1           
250 D105023809 Vũ Thị Lan 10000013896674 Đang hiệu lực 17/07/2024 19/07/2024 Lê Thị Liên Phạm Quang Hiệp 20,058,864   1           
251 D105023809 Vũ Thị Lan 10000014058740 Đang hiệu lực 20/08/2024 29/08/2024 Phan Văn Thường Phan Văn Thường 15,058,864   1           
252 D105005210 Vũ Thị Mùi 10000013875429 Đang hiệu lực 15/07/2024 18/07/2024 Nguyễn Thị Vân Lê Tuấn Anh 13,186,276   1           
253 D105005210 Vũ Thị Mùi 10000013902569 Đang hiệu lực 19/07/2024 24/07/2024 Nguyễn Thị Lánh Nguyễn Thu Giang 15,373,000   1           
254 D105005210 Vũ Thị Mùi 10000013875241 Đang hiệu lực 15/07/2024 22/07/2024 Đinh Tiến Hữu Đinh Tiến Hữu 15,058,864   1           
255 D105005210 Vũ Thị Mùi 10000014028015 Đang hiệu lực 12/08/2024 13/08/2024 Lương Thị Lệ Hằng Lương Thị Lệ Hằng 13,000,000   1           
256 D105023854 Vũ Thị Sửu 10000014048990 Đang hiệu lực 18/08/2024 20/08/2024 Kiều Thị Tấm Vũ Gia Huy 15,022,626   1           
257 D105028266 Vũ Thị Thảo 10000013867439 Đang hiệu lực 14/07/2024 15/07/2024 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 20,147,160   1           
258 D105028266 Vũ Thị Thảo 10000013849291 Đang hiệu lực 09/07/2024 10/07/2024 Đỗ Thị Thắm Nguyễn Văn Trường 40,056,600   3           
259 D105028266 Vũ Thị Thảo 10000014091884 Đang hiệu lực 26/08/2024 28/08/2024 Vũ Ngọc Thơm Nguyễn Tiến Vũ 12,000,000   1           
260 D105028266 Vũ Thị Thảo 10000014141109 Đang hiệu lực 04/09/2024 17/09/2024 Lê Thị Chuyên Trương Công Trường 30,000,000   3           
261 D105021546 Vũ Thị Thúy Nga 10000013915855 Đang hiệu lực 23/07/2024 24/07/2024 Nguyễn Thị Thúy Hoàn Phạm Hải Nam 12,147,160   1           
262 D105021546 Vũ Thị Thúy Nga 10000014152871 Đang hiệu lực 06/09/2024 18/09/2024 Vũ Minh Nguyệt Hà Quang Dũng 15,943,765   1           
263 D105046970 Vũ Thị Vi 10000014093628 Đang hiệu lực 26/08/2024 27/08/2024 Trần Mạnh Dương Trần Mạnh Dương 22,147,160   1           
264 D1050A1B9I Vũ Xuân Thanh 10000014020833 Đang hiệu lực 11/08/2024 13/08/2024 Đinh Quang Long Đinh Quang Long 20,000,000   1           
265 D1050A1B9I Vũ Xuân Thanh 10000014020841 Đang hiệu lực 11/08/2024 13/08/2024 Trịnh Thị Mỹ Tâm Trịnh Thị Mỹ Tâm 12,000,000   1           


